
UBND XÃ HƯNG ĐẠO Biểu số 103/CKTC -NSNN
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

 ( dự toán trình HĐND xã)
Đơn vị tính: nghìn đồng

Nội dung thu Dự toán Nội dung chi Dự toán

Tổng số thu 9,510,000 Tổng số chi 9,509,349

I- Các khoản thu xã hưởng 100% 172,000 I- Chi đầu tư phát triển 5,000,000

II- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 5,334,000 II- Chi thường xuyên 4,425,349

III- Thu bổ sung 4,004,000 III- Dự phòng 84,000

1- Bổ sung cân đối 4,004,000

2- Bổ sung có mục tiêu tr. Đó: ghi thu ghi chi chi phí đấu giá đất 1,052,111,000

iV- Thu chuyển nguồn từ năm trước sang (nếu có)

Kết dư ngân sách



 UBND XÃ HƯNG ĐẠO Biểu số 111/CK TC-NSNN
DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2023

(Dự toán đã được HĐND quyết định)
Đơn vị tính: đồng

STT TÊN CÔNG TRÌNH Thời gian
KC-HT

Tổng dự toán được duyệt
Giá trị thực

hiện đến
31/12/2022

Giá trị thanh
toán đến hết

31/1/2023

Dự toán năm 2023

Tổng số

Trong đó:
thanh toán
khối lượng
năm trước

Chia theo nguồn vốn

Tổng số

Trong đó
Nguồn cân

đối ngân sách
Nguồn vốn

gópNguồn đóng
góp của dân

A B 1 2 3 4 5 6 7 8
TỔNG SỐ 14,346,966,000 14,346,966,000 14,346,966,000 11,408,867,722 2,000,000,000 0 2,000,000,000 0

1/ Công trình chuyển tiếp 14,346,966,000 14,346,966,000 14,346,966,000 11,408,867,722 2,000,000,000 0 2,000,000,000 0

1
Trụ sở ĐU-HĐND-UBND xã, các công
trình phụ trợ 12/16-6/17 2,709,407,000 2,709,407,000 2,709,407,000 1,575,871,000 993,396,000 993,396,000

2 Sân vận động trung tâm 1/17-6/17 4,376,784,000 4,376,784,000 4,376,784,000 3,922,103,000 399,142,000 399,142,000

3 Đường giao thông nội đồng thôn Lạc Dục 4/19-6/19
1,096,634,000 1,096,634,000 1,096,634,000 823,751,722 252,308,000 252,308,000

4
Trường THCS, NBM 2T4P 3/16-12/16 4,043,494,000 4,043,494,000 4,043,494,000 3,561,250,000 93,666,000 93,666,000

5
Trường THCS, HM: cải tạo sửa chữa sân
trường bồn cây

11/17-
12/17

1,116,515,000 1,116,515,000 1,116,515,000 1,025,892,000 61,488,000 61,488,000

6
Trường mầm non thôn Xuân Nẻo, Cải
tạo sân trường, xây mới nhà ăn

11/19-1/20 1,004,132,000 1,004,132,000 1,004,132,000 500,000,000 200,000,000 200,000,000
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